Một số đề thi trắc nghiệm Tin học trẻ
Đề 1

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH QUẢNG NINH LẦN IX - NĂM 2008

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TIN HỌC BẢNG B - THCS

Ngày thi: 25-6-2008

Thời gian làm bài: 30 phút




Họ và tên     : …………………………………………….

Số báo danh: …………………………………………….

Mỗi câu hỏi dưới đây đều có một câu trả lời đúng. Thí sinh dự thi hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng (A),(B),(C),(D) cho mỗi câu hỏi.

==============================================
1. Các phần mềm nào sau đây đều là các hệ điều hành?

	A.  Microsoft Windows, MySQL
	B.  Linux, Oracle

	C.  Microsoft Windows, Unix 
	D.  Microsoft Windows, Microsoft Access


2. Trong Windows Explorer, tiêu chí nào không thể dùng để sắp xếp các tệp và thư mục?

	A.  Tên tệp
	B.  Tần xuất sử dụng

	C.  Kích thước tệp
	D.  Kiểu tệp


3. Để thiết lập được một hệ thống mạng LAN mới trong văn phòng (gồm 5 máy tính), cần phải có tối thiểu các thiết bị nào dưới đây:

	A.  05 card mạng, máy in, dây cáp mạng.
	B.  05 card mạng, dây cáp mạng, Hub/Switch.

	C.  Dây cáp mạng, Hub/Switch, Modem.
	D.  05 card mạng, Modem, Hub/Switch.


4. Trong trình duyệt Internet Explorer, chức năng Favorites dùng để làm gì?

	A.  Lưu giữ nội dung các trang Web ưa thích khi đang lướt trên Internet.
	B. Lưu giữ các hình ảnh ưa thích khi đang lướt trên Internet.

	C.  Lưu giữ danh sách các nhân vật ưa thích và nổi tiếng.
	D.  Lưu giữ danh sách các địa chỉ Web ưa thích.


5. Trong các bảng mã ký tự dưới đây, bảng mã nào không hỗ trợ cho phông chữ tiếng Việt?

	A.  TCVN3 (ABC)
	B.  ASCII

	C.  Unicode
	D.  VNI 


6.   Trong các loại bộ nhớ sau, bộ nhớ nào thuộc loại bộ nhớ chính (Primary memory)?

	A.  RAM
	B.  Flash USB disk

	C.  Đĩa mềm
	D.  Đĩa cứng


7.  Phần mềm nào không phải là trình biên dịch Pascal?

	A.  Turbo Pascal
	B.  Borland Pascal 

	C.  Free Pascal
	D.  Turbo C


8. Từ nào dưới đây mô tả một khái niệm không liên quan trực tiếp đến mạng máy tính?

	A.  NetBEUI
	B.  TCP/IP

	C.  LAN
	D.  CMOS


9. Một hệ thống mạng gồm 1 Hub có tốc độ truyền 10 Mbps, các máy tính có card ethernet có tốc độ truyền 100 Mbps thì tốc độ truyền giữa các máy tính cao nhất là bao nhiêu?

	A.  10 Mbps
	B.  100 Mbps

	C.  Bằng tổng của hai giá trị trên, tức là 110 Mbps
	D.  Bằng trung bình cộng của hai giá trị trên, tức là 55 Mbps


10. Cho số nhị phân A = 0111 và số nhị phân B = 1110. Hãy cho biết giá trị kết quả của phép cộng A+B trong hệ nhị phân?

	A.  1101.
	B.  11101.

	C.  10111.
	D.  10101.


11. Trong chương trình Microsoft Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về cuối văn bản đang soạn thảo?

	A.  Shift + End.
	B.  Ctrl + End.

	C.  Alt + End.
	D.  Shift + Alt + End.


12. Điều gì mà tất cả các virus đều cố thực hiện?

	A.  Lây nhiễm vào boot record.
	B.  Phá huỷ CMOS.

	C.  Xoá các tệp chương trình trên đĩa cứng.
	D.  Tự nhân bản.


13. Khi máy tính đang làm việc bị mất điện thì thông tin trong bộ nhớ nào bị mất?

	A.  ROM
	B.  RAM

	C.  Đĩa cứng
	D.  Đĩa mềm


14. Kiểu dữ liệu string trong Turbo Pascal có độ dài tối đa là:

	A.  255
	B.  256

	C.  Không có giới hạn
	D.  Cả 3 câu trả lời trên đều sai


15. Khi khëi ®éng m¸y tÝnh, ch­¬ng tr×nh trong phÇn nµo ®­îc n¹p tr­íc nhÊt?

	A.  ROM BIOS
	B.  Đĩa mềm

	C.  Đĩa cứng
	D.  RAM


16. Máy in thường nối với máy tính bằng cổng nào?

	A.  LPT, COM.
	B.  COM, USB.

	C.  LPT, USB.
	D.  LPT, COM, USB.


17. Trong các cổng sau, cổng nào có tốc độ trao đổi dữ liệu lớn nhất?

	A.  Cổng LPT.
	B.  Cổng COM.

	C.  Cổng PS/2.
	D.  Cổng USB.


18. Giao thức để truyền các tệp tin trên mạng Internet giữa các máy tính với nhau là:

	A.  SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.
	B.  FTP: File Transfer Protocol.

	C.  HTTP: HyperText Transfer Protocol.
	D.  SNMP: Simple Network Management Protocol.


19.  Cho biết kết quả xuất ra màn hình của đoạn chương trình Pascal sau?

s := 210;

k := 1;

repeat

  s := s - k;

  k := k + 1;

until s <= 0;

writeln(k);

	A.  15
	B.  21

	C.  35
	D.  40


20. Hãy cho biết mục tiêu của đoạn chương trình Pascal sau?

m := x;

if m < y then m := y;

if m < z then m := z;

write(m);

	A.  In ra số lớn nhất trong 3 số x, y, z.
	B.  In ra số nhỏ nhất trong 3 số x, y, z.

	C.  In ra số lớn hơn trong 2 số y, z.
	D.  In ra số nhỏ hơn trong 2 số y, z.


========================= HẾT =========================
Đề 2
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH QUẢNG NINH LẦN IX - NĂM 2008

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TIN HỌC BẢNG A - TIỂU HỌC

Ngày thi: 24-6-2008

Thời gian làm bài: 30 phút




Họ và Tên
: …………………………………………….

Số báo danh
: …………………………………………….

Mỗi câu hỏi dưới đây đều có một câu trả lời đúng. Thí sinh dự thi hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng (A),(B),(C),(D) cho mỗi câu hỏi.

==============================================

1. Cho biết các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

	A.  Hệ điều hành tổ chức đối thoại giữa người sử dụng và hệ thống.
	B.  Hệ điều hành cung cấp tài nguyên cho các chương trình cần thực hiện.

	C.  Không có hệ điều hành, máy tính vẫn có thể làm việc được.
	D.  Hệ điều hành tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài.


2. Trong Windows, Shortcut nghĩa là gì?

	A.  Là một chương trình.
	B.  Là đường dẫn tắt đến một file.

	C.  Là đường dẫn tắt đến một chương trình.
	D.  Cả 3 đáp án trên đều sai.


3. Trong Hệ điều hành Windows, khi xoá file và không muốn đưa vào thùng rác Recycle Bin thì phải thực hiện thao tác nào?

	A. Giữ phím Ctrl trong khi xóa.
	B.  Giữ phím Shift trong khi xóa.

	C.  Giữ phím Alt trong khi xóa.
	D.  Không thể thực hiện được vì file bị xoá luôn đưa vào Recycle Bin.


4. Trong các phát biểu sau đối với máy vi tính, phát biểu nào sai?

	A.  Cổng cắm chuột PS/2 có hình tròn.
	B.  Cổng cắm chuột USB có hình chữ nhật.

	C.  Cổng cắm LPT có hình tròn.
	D.  Cổng cắm chuột COM có hình thang.


5. Trong các loại bộ nhớ sau, bộ nhớ nào thuộc loại truy cập ngẫu nhiên?

	A.  Đĩa từ.
	B.  Băng từ.

	C.  Đĩa CD.
	D.  RAM.


6. Trong Google: Khi bạn đánh dòng lệnh: "Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại trang web www.google.com.vn và ấn nút "Tìm kiếm" như hình dưới đây, kết quả tìm kiếm sẽ là?
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	A. Tất cả các trang web có chứa một hoặc các từ trong cụm từ tìm kiếm trên.
	B. Tất cả các trang web chứa chính xác cả cụm từ trên và không được thay đổi thứ tự của nó.

	C. Tất cả các trang web chỉ ở Việt Nam và có dòng chữ tìm kiếm trên.
	D.  Tất cả các trang web chứa chính xác cả cụm từ trên và được thay đổi thứ tự của nó.


7.  Hai nhóm thiết bị sau: "Modem" và "Màn hình cảm ứng" thuộc nhóm thiết bị gì?

	A. Nhóm thiết bị vào.
	B.  Nhóm thiết bị ra.

	C. Nhóm thiết bị vào/ra.
	D.  Cả A, B, C đều sai.


8. Em hãy chọn phương án đúng để sắp xếp từ cao đến thấp về khả năng lưu trữ của các vật mang dữ liệu dưới đây:

	A.  Đĩa DVD - đĩa cứng - đĩa CD - đĩa mềm.
	B.  Đĩa cứng - đĩa DVD - đĩa CD - đĩa mềm.

	C. Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa CD - đĩa DVD.
	D.  Đĩa cứng - đĩa mềm - đĩa DVD - đĩa CD.


9. Thiết bị nào dưới đây là thiết bị dùng để đưa dữ liệu ra:

	A.  Bàn phím.
	B.  Máy quét ảnh.

	C. Màn hình.
	D.  Chuột.


10. Thiết bị nào là không cùng nhóm với các thiết bị còn lại?

	A.  Đĩa mềm.
	B.  Đĩa cứng.

	C. Đĩa CD-RW.
	D.  Đĩa DVD.


11. Điều gì mà tất cả các virus đều cố thực hiện?

	A.  Làm máy tính không thể hoạt động được.
	B.  Ăn cắp thông tin.

	C. Tự nhân bản.
	D.  Xóa các tệp chương trình trên đĩa cứng.


12.   Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để đưa dữ liệu vào?

	A.  Bàn phím, con chuột, máy in.
	B.  Màn hình, loa, băng từ.

	C.  Bàn phím, con chuột, máy quét.
	D.  Màn hình, đĩa từ, loa.


13.   Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để đưa dữ liệu ra?

	A.  Màn hình, bàn phím, loa.
	B.  Màn hình, máy in, loa.

	C.  Máy in, loa, con chuột.
	D.  Máy quét, màn hình, máy in.


14.   Phần mềm nào trong các phần mềm sau không là hệ điều hành?

	A.  Turbo Pascal.
	B.  MS-DOS.

	C.   UNIX.
	D.  LINUX.


15.  Phần mềm nào trong các phần mềm đi kèm với hệ điều hành Windows XP dùng để nghe nhạc và xem video?

	A.  Calculator.
	B.  Internet Explorer.

	C.  Windows Media Player.
	D.  Notepad.


16.   Nhóm các đơn vị đo thông tin nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?

	A.  GB, Mb, KB, Byte.
	B.  Byte, KB, GB, MB.

	C.  Byte, MB, KB, GB.
	D.  Byte, KB, MB, GB.


17. Phím tắt thông thường để đóng một cửa sổ trong Windows là gì?

	A.  ESC.
	B.  F1.

	C.  Alt + F4.
	D.  Ctrl + Alt + Del.


18.   Phần mềm nào sau đây là trình duyệt Internet?   

	A.  Internet Explorer. 
	B.  Internet Checkers.

	C.   Internet Spades.
	D.  Windows Media Player.


19. Thiết bị nào trong các thiết bị sau dùng để kết nối Internet?

	A.  Keyboard
	B.  Printer

	C.  USB driver
	D.  Modem


20. Trong một cuộc thi chạy có 4 bạn Giang, Hùng, Sâm, Dung. Biết rằng Sâm chạy nhanh hơn Giang, Dung thắng Hùng nhưng lại thua Giang. Hỏi ai là người về đích sau cùng?

	A.  Giang
	B.  Hùng

	C.  Sâm
	D.  Dung
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